
BM-004 

Trang 1 / 4 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 
KHOA LUẬT 
 

ĐỀ THI, ĐÁP ÁN/RUBRIC VÀ THANG ĐIỂM 
THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 
Học kỳ 2, năm học 2023-2024 

 
I. Thông tin chung 

Tên học phần:  LUẬT HÌNH SỰ PHẦN CÁC TỘI PHẠM 
Mã học phần:  232_71LAWS40283 Số tin chỉ: 03 

Mã nhóm lớp học phần:  232_71LAWS40283_01,02,03 
Hình thức thi: Tự luận Thời gian làm bài:  90 phút 
Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☒ Có 

Thí sinh chỉ được sử 
dụng tài liệu giấy 

☐ Không 

 
1. Format đề thi 

- Font: Times New Roman 
- Size: 13 
- Quy ước đặt tên file đề thi: 
+ Mã học phần_Tên học phần_Mã nhóm học phần_TUL_De 1 
+ Mã học phần_Tên học phần_Mã nhóm học phần_TUL_De 1_Mã đề (Nếu sử dụng nhiều 

mã đề cho 1 lần thi). 
 
2. Giao nhận đề thi 

Sau khi kiểm duyệt đề thi, đáp án/rubric. Trưởng Khoa/Bộ môn gửi đề thi, đáp án/rubric 
về Trung tâm Khảo thí qua email: khaothivanlang@gmail.com bao gồm file word và file pdf 
(nén lại và đặt mật khẩu file nén) và nhắn tin + họ tên người gửi qua số điện thoại 
0918.01.03.09 (Phan Nhất Linh). 
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II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 
(Phần này phải phối hợp với thông tin từ đề cương chi tiết của học phần) 

Ký 
hiệu 
CLO 

Nội dung CLO  
Hình 
thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 
trong thành phần 

đánh giá (%) 

Câu 
hỏi 

thi số 

Điểm 
số 

tối đa 

Lấy dữ 
liệu đo 
lường 

mức đạt 
PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 
Đề xuất những giải 
pháp phù hợp nhằm 
giải quyết các tình 
huống, vụ án Hình sự. 

Tự luận 60% 2,3 06 PI 3.2, A 
 

CLO3 

Áp dụng hiệu quả kỹ 
năng tư duy phản 
biện, logic, sáng tạo 
để nhận diện được 
các tình tiết của vụ án 
theo các dấu hiệu 
được quy định trong 
cấu thành tội phạm. 

Tự luận 20% 1 02 PI 5.2 
 

CLO4 

Lựa chọn đúng quy 
phạm pháp luật hình 
sự để áp dụng trong 
các tình huống pháp 
lý (vụ án) hình sự. 

Tự luận 20% 1 02 PI 6.1 
 

 
III. Nội dung câu hỏi thi 
Câu hỏi 1: Nhận định sau đúng hay sai? Giải thích tại sao và nêu cơ sở pháp lý (nếu 
có) (4 điểm) 

a) Người không có trách nhiệm quản lý tài sản vẫn có thể bị truy tố về tội tham ô tài 
sản (Điều 353 BLHS) 

b) Hành vi dùng vũ lực nhằm chiếm đoạt tài sản nhưng không hướng vào chủ sở hữu 
thì không phạm tội cướp tài sản (Điều 168 BLHS)  

c) Buôn bán trái phép qua biên giới hàng cấm có giá trị trên 100 triệu đồng thì không 
phạm tội buôn lậu (Điều 188 BLHS) 

d) Các tội phạm về chức vụ chỉ xâm phạm đến hoạt động đúng đắn, uy tín của cơ quan, 
tổ chức. 
Câu hỏi 2: Bài tập tình huống (3,0 điểm) 

 Do mâu thuẫn trong làm ăn, ông M đã nhiều lần gây gổ với ông Lê Ngọc H, Giám đốc 
Doanh nghiệp tư nhân Xuất khẩu Thanh long Ngọc H. tại tỉnh Bình Thuận. Khoảng 9 giờ tối, 
ông M lái xe Jolie chở bốn thanh niên đến gây hấn. Nhóm người này đã xông vào đập cửa xí 
nghiệp chế biến thanh long của ông H. Anh ruột ông H là ông Lê Ngọc K ở đối diện nhà ra can 
ngăn thì bị M lái xe tông trực diện làm ông này văng lên ca pô xe ô tô. Sau đó, M thắng gấp cho 
nạn nhân rơi xuống đất rồi lùi lại khoảng 1 mét, lao xe cán thẳng vào người nạn nhân. 

Ông K bị gãy cột sống, gãy ba xương sườn, lủng phổi, bể xương chậu, được cấp cứu tại Bệnh 
viện Chợ Rẫy (TP HCM), đã mổ cột sống và qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, các vết thương đặc 
biệt nghiêm trọng, gây tàn phế suốt đời. Cơ quan giám định kết luật tỷ lệ tổn thương cơ thể của 
ông K là 91%.  
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Theo ông Lê Ngọc H, trước đó 2 ngày, ông M cùng với một nhóm khoảng 10 thanh niên đi 
trên hai xe hơi đến gia đình ông. Sau khi đập phá bàn ghế, ly tách, ông M đã lao đến đấm vào 
mặt ông H. Nhờ đứng cạnh cầu thang nên ông H chạy thoát lên lầu, dùng điện thoại gọi công an 
và tri hô. Nhóm người này bỏ đi sau khi đe dọa sẽ quay trở lại.  

Anh chị hãy xác định: 
a) Hành vi của M phạm tội gì? Phân tích rõ cấu thành tội phạm và nêu căn cứ pháp lý. (2 điểm) 
b) Hành vi phạm tội của M dừng lại ở giai đoạn nào? Tại sao? (1 điểm)  

Câu hỏi 3: Bài tập tình huống (3 điểm) 
Vào lúc 2 giờ sáng, trong quá trình lái xe tải chở trứng vịt từ Miền Tây lên TP HCM cho chủ 

hàng, do ngủ gật, Nguyễn Văn T đã tông xe vào nhà bà S khiến ngôi nhà bị sập hoàn toàn, toàn 
bộ số trứng vịt trên xe bị hư hỏng, bà S bị nhà đổ vào người gây gãy chân và gãy xương sườn. 
Hành vi nêu trên đã gây ra tổng thiệt hại về tài sản là 150 triệu đồng và bà S bị thương với tỉ lệ 
tổn thương cơ thể là 67%. 

Anh chị hãy xác định: 
c) Hành vi của T phạm tội gì? Phân tích rõ cấu thành tội phạm và nêu căn cứ pháp lý. (2 điểm) 

d) Phương tiện phạm tội của T là gì? Dấu hiệu này có ý nghĩa trong việc định tội không? 
Tại sao? (1 điểm)  

 
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 

 
Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Tự luận   
Câu 1  4.0  
Nội dung a. - Nhận định trên là Đúng (0.25 điểm) 

- Người không có trách nhiệm quản lý 
tài sản vẫn có thể bị truy tố về tội 
tham ô tài sản với tư cách là người 
đồng phạm khác (không phải là 
người thực hành (0,5 điểm) 

- CSPL: Điều 17, 353 (0,25 điểm) 

1.0  

Nội dung b. - Nhận định trên là Sai (0.25 điểm) 
- Hành vi dùng vũ lực nhằm chiếm 

đoạt tài sản nhưng không hướng vào 
chủ sở hữu, mà hướng vào người 
khác để chiếm đoạt tài sản của chủ 
sở hữu thì vẫn bị coi là cướp tài sản 
(0,5 điểm) 

- CSPL: Điều 168 (0,25 điểm)  

1.0  

Nội dung c. - Nhận định trên là Đúng (0.25 điểm) 
- Vì hàng cấm là đối tượng tác động 

của tội buôn bán hàng cấm chứ 
không phải tội buôn lậu (0,5 điểm) 

- CSPL: Điều 190 (0,25 điểm) 

1.0  

Nội dung d. - Nhận định trên là Sai (0.25 điểm) 
- Vì ngoài việc xâm phạm đến thiệt 

hại đối với hoạt động đúng đắn, uy 

1.0  
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tín của cơ quan, tổ chức, các tội 
phạm về chức vụ còn gây thiệt hại 
đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá 
nhân (0,5 điểm) 

- CSPL: Điều 360 BLHS (0,25 điểm) 
Câu 2  3.0  
Nội dung a. - M phạm tội giết người theo Điều 123 

BLHS (0,5 điểm) 
Phân tích CTTP: 
+ Khách thể (0,25 điểm) 
+ Mặt khách quan (0,5 điểm) 
+ Mặt chủ quan (0,5 điểm) 
+ Chủ thể (0,25 điểm) 

2.0  

Nội dung b. Hành vi phạm tội của M dừng lại ở giai 
đoạn chưa đạt đã hoàn thành (0,5 điểm) 
Vì tội giết người có CTTP vật chất (0,25 
điểm) 
M đã thực hiện được hết hành vi để gây 
ra hậu quả, nhưng hậu quả không xảy ra 
do ý muốn khách quan (0,25 điểm) 

1.0  

Câu 3  3.0  
Nội dung a. - T phạm tội tội vi phạm quy định về 

tham gia giao thông đường bộ theo 
điểm a, d khoản 1 điều 260 BLHS (0,5 
điểm) 
Phân tích CTTP: 
+ Khách thể (0,25 điểm) 
+ Mặt khách quan (0,5 điểm) 
+ Mặt chủ quan (0,5 điểm) 
+ Chủ thể (0,25 điểm) 

2.0  

Nội dung b. Phương tiện phạm tội trong trường hợp 
này là chiếc xe tải (0,5 điểm) 
Phương tiện phạm tội không có ý nghĩa 
định tội đối với tội phạm quy định tại 
điều 260 (0,25 điểm),  
vì người phạm tội có thể sử dụng các 
phương tiện khác, không nhất thiết phải 
là xe tải (0,25 điểm) 

1.0  

 Điểm tổng 10.0  
 
  TP. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 5 năm 2024 
 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 
 
 
 
 
 

TS. Nguyễn Tất Thành                                 TS. Nguyễn Tất Thành 


